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1 Bùi Thị Kim Anh 024 66 86 không đạt KTCS

2 Dương Bá Bảo 042 62 70 không đạt KTCS

3 Đỗ Quân Bảo 044 64 82 không đạt KTCS

4 Trương Trung Chánh 066 68 92 không đạt KTCS

5 Lê Duy Đức 114 62 80 không đạt KTCS

6 Nguyễn Thị Thùy Dung 128 66 76 không đạt KTCS

7 Hồ Thị Duyên 154 60 88 không đạt KTCS

8 Phạm Thị Hiệu 256 42 78 không đạt KTCS

9 Hồ Thị Kim Hoa 258 56 82 không đạt KTCS

10 Đặng Thị Hoài 280 64 86 không đạt KTCS

11 Phạm Hữu Hoàn 284 64 94 không đạt KTCS

12 Vũ Quốc Hùng 314 56 76 không đạt KTCS

13 Bùi Quốc Hưng 316 66 80 không đạt KTCS

14 Bùi Thị Thu Huyền 344 48 80 không đạt KTCS

15 Phạm Thị Bích Huyền 350 62 84 không đạt KTCS

16 Trần Quang Khải 356 66 82 không đạt KTCS

17 Nguyễn Xuân Khanh 360 64 84 không đạt KTCS

18 Nguyễn Khánh 362 66 84 không đạt KTCS

19 Bàn Văn Kim 378 56 72 không đạt KTCS

20 Dương Văn Lập 394 48 74 không đạt KTCS

21 Phan Thị Ngọc Lệ 396 66 90 không đạt KTCS
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22 Phan Thị Loan 424 66 82 không đạt KTCS

23 Hồ Thị Lộc 426 66 78 không đạt KTCS

24 Nguyễn Minh Long 438 66 86 không đạt KTCS

25 Nguyễn Tiến Lực 448 66 86 không đạt KTCS

26 Ngô Minh Mẫn 460 64 84 không đạt KTCS

27 Phan Thị Minh 470 64 76 không đạt KTCS

28 Trần Hồng Mơ 474 68 86 không đạt KTCS

29 Phạm Tiến Nam 492 56 84 không đạt KTCS

30 Dương Thị Lâm Nguyệt 523 64 82 không đạt KTCS

31 Vũ Thị Tuyết Nhung 551 64 84 không đạt KTCS

32 Phan Thị Phương 601 68 76 không đạt KTCS

33 Đinh Thị Phượng 604 52 82 không đạt KTCS

34 Vi Thế Quang 623 68 80 không đạt KTCS

35 Vũ Đông Sơn 669 64 78 không đạt KTCS

36 Bùi Đắc Thái 703 62 78 không đạt KTCS

37 Bùi Thị Ngọc Thanh 727 68 88 không đạt KTCS

38 Đặng Văn Thành 729 66 76 không đạt KTCS

39 Trần Văn Đức Trí 865 64 82 không đạt KTCS

40 Nguyễn Đoan Trinh 869 68 80 không đạt KTCS

41 Nguyễn Thị Kim Trúc 877 68 82 không đạt KTCS

42 Trần Duy Trung 881 68 70 không đạt KTCS

43 Nông Văn Tương 919 54 70 không đạt KTCS

44 Lưu Thị Tuyết 927 58 70 không đạt KTCS

45 Mai Thị Ánh Tuyết 933 68 80 không đạt KTCS

46 Trần Thị Ty 935 62 72 không đạt KTCS

47 Đặng Thị Út 937 62 74 không đạt KTCS

48 Võ Thị Vân 943 62 74 không đạt KTCS

49 Hoàng Thị Vân 945 62 70 không đạt KTCS

50 Phạm Thanh Vân 947 62 82 không đạt KTCS

51 Nguyễn Song Viên 953 66 76 không đạt KTCS

52 Đinh Đức Vinh 957 68 84 không đạt KTCS

Tổng cộng có 52 thí sinh


